
Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

STT Mã SV Mã lớp Họ tên Ngày sinh Nơi sinh Phòng Thi

1 22211OT1924 CD22OT7 Nguyễn Huỳnh              An 05/05/2004 Long An B202A

2 19211LG3577 CD19LG2 Lê Thị Vân                    Anh 29/12/2000 Đăk Lăk B202A

3 22211OT1152 CD22OT5 Trịnh Hoàng                  Anh 31/07/2004 Bình Phước B202A

4 22211TN4764 CD22TN2 Nguyễn Ngọc                Ánh 25/03/2004 Đồng Nai B202A

5 19211DD3223 CD19DD4 Ngô Đình                       Bảo 08/10/2001 Bình Thuận B202A

6 21211OT4249 CD21OT19 Hoàng Thế                     Bảo 13/08/2002 Đồng Nai B202A

7 21211OT1511 CD21OT11 Đỗ Thanh                      Chiến 26/11/2003 Bình Định B202A

8 22211QT4066 CD22QT4 Đoàn Thị                       Cúc 17/01/2004 Bình Phước B202A

9 21211OT3866 CD21OT16 Nguyễn Đăng Quốc       Cường 21/02/2003 Bình Thuận B202A

10 21211OT4945 CD21OT19 Nguyễn Văn                  Cường 16/02/2003 Hà Tĩnh B202A

11 22211DH0098 CD22DH4 Lê Bá                             Đạt 22/04/2003 TP. HCM B202A

12 21211OT3390 CD21OT7 Lê Thanh                       Đạt 22/03/2003 TP. HCM B202A

13 21211TC4555 CD21TC1 Nguyễn Thị Hồng         Diễm 05/04/2003 Ninh Thuận B202A

14 22211NH1631 CD22NH1 Đỗ Trương Bảo             Du 24/02/2004 Khánh Hòa B202A

15 21211CK4748 CD21CK4 Nguyễn Quốc                Dũng 15/04/2003 BR-VT B202A

16 21211CK3565 CD21CK4 Nguyễn Thành               Dương 22/02/2003 Bình Phước B202A

17 22211KT4941 CD22KT4 Đồng Thị Bích               Duyên 26/07/2004 Bình Dương B202A

18 22211TN4080 CD22TN2 Ngô Thị Hương             Giang 23/12/2004 TP. HCM B202A

19 19211KT4529 CD19KT5 Kiên Thị Thúy               Hà 08/08/2001 Trà Vinh B202A

20 22211TN1702 CD22TN2 Phan Thị Thu                 Hà 25/02/2004 Lâm Đồng B202A
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STT Mã SV Mã lớp Họ tên Ngày sinh Nơi sinh Phòng Thi

21 21211OT3399 CD21OT16 Đặng Thanh                   Hải 11/12/2003 Bình Định B202A

22 21211TH2045 CD21TH3 Khúc Thủy                    Hân 12/10/2002 Bình Thuận B202A

23 21211OT4289 CD21OT16 Nguyễn Văn                  Hào 15/07/2002 Ninh Thuận B202A

24 21211TH4275 CD21TH3 Trương Văn                   Hảo 05/12/2003 Bình Định B202A

25 22211KT0945 CD22KT4 Phan Thị                        Hiền 09/05/2003 Quảng Trị B202A

26 20211TA0316 CD20TA4 Nguyễn                          Hiệp 01/12/2000 Đồng Nai B202A

27 22211TC4001 CD22TC1 Phạm Thị Ngọc             Hoa 01/07/2004 Bình Phước B202A

28 21211OT4402 CD21OT16 Nguyễn Minh                Hoàng 01/06/2003 TP. HCM B202A

29 22211TC0683 CD22TC1 Nguyễn Thị Thu            Hồng 31/08/2004 Bình Phước B202A

30 21211DK1701 CD21DK2 Nguyễn Phi                    Hùng 13/10/2003 Ninh Thuận B202A

31 21511DD0016 CT21DD1 Phan Nhựt                     Hưng 01/01/2005 Khánh Hòa B202A

32 21211CK4460 CD21CK4 Hồ Hoàng Văn              Huy 15/04/2003 Bình Thuận B202A

33 21211DK5022 CD21DK2 Nguyễn Duy                  Khang 26/04/2003 Đồng Nai B202A

34 22211DC1359 CD22DC3 Nguyễn Đình                 Khoa 23/01/2003 Phú Yên B202A

35 21211OT0637 CD21OT3 Phạm Tuấn                    Khôi 25/11/2003 Khánh Hòa B202A

36 22211OT1834 CD22OT9 Nguyễn Gia                   Kiệt 06/07/2004 Bình Định B202A

37 22211DH4223 CD22DH5 Võ Thị Vân                   Kiều 20/10/2004 Bình Định B202A

38 22211DH0402 CD22DH4 Lê Thị                            Kim 04/03/2003 Bình Thuận B202A

39 21211TC4438 CD21TC1 Phan Ngọc                     Linh 27/07/2003 TP. HCM B202A

40 22211KS0940 CD22KS1 Trần Lữ Huyền              Linh 01/01/2004 Bình Thuận B202A

41 19211DH0164 CD19DH1 Phan Đình                      Lực 25/09/1998 Quảng Nam B202A

42 21211OT3404 CD21OT14 Nguyễn Thành               Lương 31/12/2003 Bình Định B202A

43 22211TC0242 CD22TC1 Nguyễn Ngọc Lưu         Ly 19/08/2002 Bình Định B202A

44 21211LH1333 CD21LH1 Võ Thị Diệu                  Mai 15/05/2000 Đồng Tháp B202B

45 22211LG4911 CD22LG4 Trương Thị Kim            Ngân 29/09/2004 Bình Định B202B



STT Mã SV Mã lớp Họ tên Ngày sinh Nơi sinh Phòng Thi

46 21211TC4536 CD21TC1 Nguyễn Thúy                Ngân 28/05/2003 TP. HCM B202B

47 22211DH3134 CD22DH4 Đoàn Thị Diệu               Ngọc 30/09/2004 TP. HCM B202B

48 21211TC2884 CD21TC1 Lưu Thị Tuyết               Nhi 01/06/2003 Ninh Thuận B202B

49 22211KS3610 CD22KS1 Lê Thị Yến                    Nhi 20/02/2004 Bình Định B202B

50 22211KS2588 CD22KS1 Lê Trịnh Ý                    Nhi 02/02/2004 Bình Định B202B

51 22211DH4144 CD22DH5 Phạm Lê Thị Huỳnh      Như 15/12/2004 An Giang B202B

52 21211TH4753 CD21TH3 Lê Nguyễn Quỳnh         Như 03/03/2003 Tây Ninh B202B

53 22211TN0137 CD22TN1 Thái Ngọc                      Nữ 15/12/2001 TP. HCM B202B

54 22211TC3611 CD22TC1 Trần Thị Mỹ                  Phố 11/06/2004 Bình Định B202B

55 21211OT1981 CD21OT15 Trần Thái                       Phong 06/09/2003 Phú Yên B202B

56 22211KS4771 CD22KS1 Bùi Văn                         Phong 15/07/2004 Đồng Nai B202B

57 22211OT2167 CD22OT13 Trương Nhật                  Phong 10/11/2004 TP. HCM B202B

58 21211OT4767 CD21OT18 Ma Thanh                      Phúc 10/08/2003 Bình Thuận B202B

59 22211QT4556 CD22QT1 Ngô Ngọc                      Quy 26/12/2003 Phú Yên B202B

60 21211OT4403 CD21OT18 Võ Thanh                      Quý 12/07/2003 Bình Định B202B

61 19211TA0381 CD19TA3 Đỗ Thị Hồng                 Quyên 26/04/1997 Đăk Lăk B202B

62 21211TH4121 CD21TH3 Nguyễn Thị Thúy          Quỳnh 03/08/2003 Ninh Thuận B202B

63 22211OT1089 CD22OT5 Trần Quang                   Tâm 26/05/2004 Tiền Giang B202B

64 21211OT4882 CD21OT18 Huỳnh Thanh                Tân 01/02/2003 TP. HCM B202B

65 22211CD1204 CD22CD1 Trần Thanh                    Tân 21/06/2004 TP. HCM B202B

66 22211CD0476 CD22CD1 Ca Lê                             Thắng 19/03/1997 Đồng Nai B202B

67 21211OT2709 CD21OT16 Vũ Văn                          Thành 12/09/1999 Nghệ An B202B

68 22211QT3600 CD22QT4 Phạm Trương Ngọc       Thảo 01/02/2003 Ninh Thuận B202B

69 22211TC2166 CD22TC1 Lê Hồ                            Thu 07/07/2004 TP. HCM B202B

70 20211OT2838 CD20OT7 Trương Phước Đạt        Thư 03/03/2002 Bình Định B202B



STT Mã SV Mã lớp Họ tên Ngày sinh Nơi sinh Phòng Thi

71 22211DK1088 CD22DK1 Nguyễn Hữu                  Tính 30/01/2004 Tiền Giang B202B

72 21211DK5127 CD21DK2 Hoàng Văn                    Toàn 28/01/2003 Đăk Lăk B202B

73 22211TC4135 CD22TC1 Cao Thị Bích                 Trâm 28/08/2003 Phú Yên B202B

74 20211DH1164 CD20DH1 Nguyễn Hữu                  Trí 22/08/2002 Bến Tre B202B

75 22211OT0002 CD22OT1 Nguyễn Xuân                Trí 24/07/1999 Đăk Lăk B202B

76 22211TC4388 CD22TC1 Đinh Vương Tú             Trinh 06/11/2004 Nghệ An B202B

77 22211KS3563 CD22KS1 Trần Thị Huyền             Trinh 06/02/2004 Bình Định B202B

78 18211LH3188 CD18LH1 Phan Xuân                     Trình 02/01/2000 Ninh Thuận B202B

79 22211DH3140 CD22DH4 Lê Nguyễn Đông           Trúc 26/08/2003 TP. HCM B202B

80 21211OT3495 CD21OT15 Nguyễn Trương             Tường 10/08/2003 Bình Định B202B

81 22211DH3859 CD22DH4 Lê Thanh                       Tuyền 21/08/2004 Đồng Nai B202B

82 22211DH1868 CD22DH2 Nguyễn Thanh               Tuyền 12/01/2004 Đồng Nai B202B

83 21211OT4386 CD21OT16 Nguyễn Thành               Vũ 13/01/2003 Bình Định B202B

84 22211DD1990 CD22DD3 Hoàng Văn                    Vượng 22/05/2004 Đồng Nai B202B

85 21211TH4606 CD21TH3 Lê Đặng Diễm               Vy 10/08/2003 BR-VT B202B


